
Đơn vị tính: ha

Đất 

chuyên 

lúa nước

Đất lúa 

nước còn 

lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

TỔNG CỘNG (35 danh mục)        269,67              7,41         1,70          5,71            -            -   

* Vốn ngân sách (28 danh mục)          45,84              7,41         1,70          5,71            -            -   

* Vốn ngoài ngân sách (07 danh mục)        223,83                  -               -                -              -            -   

I THÀNH PHỐ HỘI AN (04 danh mục)            5,07                  -               -                -              -            -   

* Vốn ngân sách (04 danh mục)            5,07 -              -         -          -        -       

1 Xây dựng cầu Phước Hải  Phường Cửa Đại 0,12          -              -         -          -        -       
Quyết định số 2992/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND thành phố Hội An về phê 

duyệt chủ trương đầu tư sự án Cầu Phước Hải

2 Khu dân cư Bắc Biên  Phường Cẩm Nam 0,60          -              -         -          -        -       

Công văn số 1283/UBND ngày 11/5/2020 của

UBND thành phố v/v thống nhất chủ trương khai thác bán đấu giá quyền sử dụng đất 

khu đất Bắc Biên phường Cẩm Nam, Nghị quyết số 14 /NQ-HĐND ngày 25/12/2019 

của HĐND thành phố Hội An về kế hoạch thu khai thác quỹ đất năm 2020

3

Đầu tư hạ tầng, khai thác quỹ đất tạo nguồn vốn đầu 

tư cơ sở hạ tầng tại địa phương đối với diện tích 

1,4ha (khu số 1)

 Phường Cẩm Nam 1,40          -              -         -          -        -       

Công văn số 95/HĐND-TTHĐ ngày 01/7/2020 của HĐND thành phố v/v thống nhất 

chủ trương đầu tư công trình: Đầu tư hạ tầng, khai thác quỹ đất tạo nguồn vốn đầu tư 

cơ sở hạ tầng tại địa phương đối với khu đất 1,4ha tại khối Thanh Nam, phường Cẩm 

Nam

4

Đầu tư hạ tầng, khai thác quỹ đất tạo nguồn vốn đầu 

tư cơ sở hạ tầng tại địa phương đối với diện tích 

2,951ha (khu số 2)

 Phường Cẩm Nam 2,95          -              -         -          -        -       

Công văn số 96/HĐND-TTHĐ ngày 01/7/2020 của HĐND thành phố v/v thống nhất 

chủ trương đầu tư công trình: Đầu tư hạ tầng, khai thác quỹ đất tạo nguồn vốn đầu tư 

cơ sở hạ tầng tại địa phương đối với khu đất 2,951ha tại khối Thanh Nam, phường Cẩm 

Nam

II HUYỆN ĐẠI LỘC (02 danh mục)            1,50                  -               -                -              -            -   

* Vốn ngân sách (01 danh mục)            1,00                  -               -                -              -            -   

1 Cầu Xuân Nam Xã Đại Thắng            1,00                  -               -                -              -            -   Nghị Quyết 40/NQ-HĐND ngày 6/12/2018 của HĐND tỉnh

* Vốn ngoài ngân sách (01 danh mục)            0,50                  -               -                -              -            -   

Sử dụng đất trồng lúa

Văn bản đầu tư
Tổng cộng

Trong đó

Phụ lục I

DANH MỤC THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG NĂM 2020 ĐỀ NGHỊ THÔNG QUA

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-HĐND ngày        /9/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Nam)

TT Tên danh mục, dự án thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện tích     

dự án
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1 Dự án Đình làng Hà Nha Xã Đại Đồng            0,50 
Quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 02/11/2018 của UBND huyện Đại Lộc về phê 

duyệt điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới xã Đại Đồng

III HUYỆN QUẾ SƠN (03 danh mục)            0,21                  -               -                -              -            -   

* Vốn ngân sách (02 danh mục) 0,16                  -               -                -              -            -   

1 Xây dựng sân chơi bãi tập trường THCS Quế An Xã Quế An 0,120                  -               -                -              -            -   

Thông báo số 62/TB-HĐND ngày 16/10/2018 của HĐND huyện Quế Sơn,Công văn số 

1101/UBND-VX ngày 22/10/2018 của UBND huyện về triển khai thực hiện Thông báo 

số 62/TB-HĐND huyện

2 Trạm y tế Đông Phú (mở rộng) TT. Đông Phú 0,041                  -               -                -              -            -   

              Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND huyện    Quế Sơn 

về phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 

công trình: Trạm y tế Đông Phú                                                             - Quyết định số 

4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

* Vốn ngoài ngân sách (01 danh mục)        0,0497                  -               -                -              -            -   

1 Mở rộng chùa Trung Sơn TT. Đông Phú 0,0497                  -   

Công văn số 1446/UBND-KTN ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc 

địa điểm mở rộng khuôn viên đất chùa Trung Sơn tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế 

Sơn

IV HUYỆN HIỆP ĐỨC (06 danh mục) 13,35        -              -         -          -        -       

* Vốn ngân sách (04 danh mục) 1,35                  -               -                -              -            -   

1 Bảo trì các tuyến đường huyện, đường xã năm 2020  Các xã, thị trấn 0,50                           -               -                -              -            -   

- Công văn số 382/UBND ngày 27/8/2019 của UBND huyện Hiệp Đức về giao nhiệm 

vụ lập hồ sơ chuẩn bị lập kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020;

- Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về giao 

chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

2
Các công trình thủy lợi (Trạm bơm thôn An Cường, 

xã Quế Thọ
 Xã Quế Thọ 0,02                           -               -                -              -            -   

Nghị quyết 82/NQ-HĐND ngày 24/12/2019 của HĐND huyện Hiệp Đức về phân bổ dự 

toán thu, chi ngân sách nhà nước và vốn đầu tư XDCB năm 2020; Công Văn số 

598/UBND-ngày 27/12/2019 của UBND huyện Hiệp Đức về giao nhiệm vụ làm chủ 

đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm 2020

3 Kênh N1 Hồ chứa nước Tam Bảo Quế Lưu

 Xã Quế Bình (Nay 

là thị trấn Tân 

Bình) 

0,33                           -               -                -                -   

Nghị quyết 82/NQ-HĐND ngày 24/12/2019 của HĐND huyện Hiệp Đức về phân bổ dự 

toán thu, chi ngân sách nhà nước và vốn đầu tư XDCB năm 2020; Công Văn số 

598/UBND-ngày 27/12/2019 của UBND huyện Hiệp Đức về giao nhiệm vụ làm chủ 

đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm 2020
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4
Xây dựng công trình Bia ghi danh liệt sỹ xã Phước 

Trà
 Xã Phước Trà 0,50                           -               -                -              -            -   

Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 của UBND huyện Hiệp Đức về phê 

duyệt chủ trương đầu tư công trình Nhà Bia ghi daanh Liệt sỹ xã Phước Trà

* Vốn ngoài ngân sách (02 danh mục)
         12,00                  -               -                -              -            -   

1
Cụm công nghiệp Gò Hoang (Nhà máy sản xuất nấm 

khép kín)
Xã Bình Lâm 6,00                  -               -                -              -            -   

- Thông báo số 279/TB-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về thỏa 

thuận nghiên cứu lập thủ tục đầu tư dự án Nhà máy sản xuất và chế biến nấm khép kín 

tại Cụm công nghiệp Gò Hoang, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức; 

- Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về thành 

lập CCN Gò Hoang tại xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức.

2
Cụm Công nghiệp Sông Trà (Nhà máy chế biến lâm 

sản Bình An Phú Hiệp Đức)
 Xã Sông Trà 6,00                           -               -                -              -            -   

Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về quyết 

định chủ trương đầu tư Nhà máy chế biến lâm sản Bình An Phú Hiệp Đức tại Cụm 

công nghiệp Sông Trà, huyện Hiệp Đức

V HUYỆN NÔNG SƠN (15 danh mục) 31,31        5,76            0,05       5,71        -        -       

* Vốn ngân sách (15 danh mục)          31,31              5,76         0,05          5,71            -            -   

1 Đường giao thông ĐH5.NS (Hạng mục nền đường) Xã Quế Lâm
           1,00                  -               -                -              -            -   

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND huyện 

2 Đường giao thông từ ĐH7.NS đi Hóc Xoài – Hố Sến Xã Ninh Phước 7,20          
             3,60             -            3,60            -            -   

Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam

3
Đường ô tô đến Trung tâm hành chính xã Ninh 

Phước
Xã Quế Trung

         10,00              1,60             -            1,60            -            -   
Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam

4
Đường ô tô đến Trung tâm hành chính xã Ninh 

Phước
Xã Ninh Phước

           6,50              0,40             -            0,40            -            -   
Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam

5
Đường quốc lộ 14H đến đường Trường Sơn Đông 

(bổ sung)
Xã Phước Ninh

           1,50              0,05         0,05              -              -            -   

Quyết định số 865/QD-UBND ngày 30/5/2019 của UBND huyện Nông Sơn về phê 

duyệt báo cáo KT-KT công trình đường nối Quốc lộ 14H đến đường Trường Sơn Đông

6 Cầu Khe Sé thuộc xã Quế Lâm Xã Quế Lâm
           0,72                  -               -                -              -            -   

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND huyện Nông Sơn về kế 

hoạch đầu tư công năm 2020

7 Cầu Bà Thọ thuộc xã Quế Lâm Xã Quế Lâm
           0,46                  -               -                -              -            -   

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND huyện Nông Sơn về kế 

hoạch đầu tư công năm 2020

8 Cầu Nà Manh thuộc xã Quế Lâm Xã Quế Lâm
           0,45              0,10             -            0,10            -            -   

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND huyện Nông Sơn về kế 

hoạch đầu tư công năm 2020

9  Cầu Bà Đoan thuộc xã Ninh Phước Xã Ninh Phước
           0,30                  -               -                -              -            -   

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND huyện Nông Sơn về kế 

hoạch đầu tư công năm 2020
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10 Nhà thi đấu đa năng Xã Quế Trung
           0,94                  -               -                -              -   

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND huyện Nông Sơn về kế 

hoạch đầu tư công năm 2020

11 Sân vận động huyện (bổ sung) Xã Quế Trung
           0,16              0,01             -            0,01            -            -   

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND huyện Nông Sơn về kế 

hoạch đầu tư công năm 2020

12 Mở rộng Trường Mẫu giáo Hương Sen Xã Quế Lộc
           0,02                  -               -                -              -            -   

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND huyện Nông Sơn về kế 

hoạch đầu tư công năm 2020

13 Mở rộng Trường mẫu giáo Hướng Dương (bổ sung) Xã Quế Trung

           0,50                  -               -                -              -            -   

Quyết định số 613/QĐ/-UBND ngày 06/4/2020 của UBND huyện Nông Sơn phê duyệt 

báo cáo KTKT công trình: Mở rộng trường Mẫu giáo Hướng Dương

14 Nhà đón tiếp Đại Bình Xã Quế Trung
           0,06                  -               -                -              -            -   

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND huyện Nông Sơn về kế 

hoạch đầu tư công năm 2020

15 Tiểu hoa viên trước trụ sở Huyện ủy Xã Quế Trung
           1,50                  -               -                -              -            -   

Công văn  số 172/UBND-KT ngày 24/3/2020 của UBND huyện

VI HUYỆN DUY XUYÊN (02 danh mục)        134,33                  -               -                -              -            -   

* Vốn ngoài ngân sách (02 danh mục)        134,33                  -               -                -              -            -   

1 Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An Xã Duy Nghĩa 56,95 -              -         -          -        -       

Giấy chứng nhận đầu tư số 331043000024 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu

ngày 10/12/2010, Chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 23/03/2015; chứng nhận thay

đổi lần thứ hai ngày 02/8/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai Thông báo

số323/TB-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam

2 Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An Xã Duy Hải 77,38 -              -         -          -        -       

Giấy chứng nhận đầu tư số 331043000024 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu

ngày 10/12/2010, Chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 23/03/2015; chứng nhận thay

đổi lần thứ hai ngày 02/8/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai Thông báo

số323/TB-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam

VII HUYỆN THĂNG BÌNH (01 danh mục)          76,95                  -               -                -              -            -   

* Vốn ngoài ngân sách (01 danh mục)          76,95                  -               -                -              -            -   

1 Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An Xã Bình Dương 76,95 -              -         -          -        -       

Giấy chứng nhận đầu tư số 331043000024 do UBND tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu

ngày 10/12/2010, Chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 23/03/2015; chứng nhận thay

đổi lần thứ hai ngày 02/8/2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai Thông báo

số323/TB-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam
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VIII HUYỆN PHÚ NINH (02 danh mục)            6,95              1,65         1,65              -              -            -   

* Vốn ngân sách (02 danh mục)            6,95              1,65         1,65              -              -            -   

1 

Xây dựng mới ga Tam Thành tại KM 854 + 950

thuộc địa phận xã Tam Thành để thay thế ga An Mỹ,

xã Tam An, huyện Phú Ninh tuộc dự án gia cố các

hầm kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng

trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội -

Thành phố Hồ Chí Minh 

Xã Tam Thành            2,25              1,63         1,63 Quyết định số 1976/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2019 của Bộ Giao thông vận tải

2 
Nâng cấp đường ĐH 11 (đoạn Di tích bệnh xã Bắc

Tam Kỳ - ĐH 4.PN)
Xã Tam Lãnh            4,70              0,02         0,02 

Quyết định số 4022/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện Phú Ninh về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp đường ĐH 11.PN 
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Đơn vị tính: ha

Đất chuyên 

lúa nước

Đất lúa 

nước còn 

lại

Rừng phòng 

hộ

Rừng đặc 

dụng

TỔNG CỘNG (10 danh mục)               40,50              9,15             1,70             6,25               1,20               -   

* Vốn ngân sách (09 danh mục) 38,84             8,61            1,70            5,71           1,20             -           

* Vốn ngoài ngân sách (01 danh mục) 1,66               0,54            -              0,54           -               -           

I HUYỆN ĐẠI LỘC (02 danh mục) 7,74 1,74 0,00 0,54 1,20 0,00

* Vốn ngân sách (01 danh mục) 6,08 1,20            -              -             1,20             -           

1 Dự án đầu tư xây dựng công trình quốc phòng Xã Đại Hồng                 6,08 1,20 0,00                -                 1,20 Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh 

* Vốn ngoài ngân sách (01 danh mục)                 1,66              0,54                 -               0,54                   -                 -   

1 Dự án trồng rau sạch công nghệ cao Xã Đại Chánh                 1,66              0,54                 -   0,54                   -                 -   Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam

II HUYỆN NÔNG SƠN (06 danh mục)               25,81              5,76             0,05             5,71                   -                 -   

* Vốn ngân sách (06 danh mục) 25,81 5,76 0,05 5,71                   -                 -   

1 Đường giao thông từ ĐH7.NS đi Hóc Xoài – Hố Sến Xã Ninh Phước 7,20                            3,60                 -               3,60                   -                 -   Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam

2 Đường ô tô đến Trung tâm hành chính xã Ninh Phước Xã Quế Trung               10,00              1,60                 -               1,60                   -                 -   Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam

3 Đường ô tô đến Trung tâm hành chính xã Ninh Phước Xã Ninh Phước                 6,50              0,40                 -               0,40                   -                 -   Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam

4
Đường quốc lộ 14H đến đường Trường Sơn Đông (bổ 

sung)
Xã Phước Ninh                 1,50              0,05             0,05                -                     -                 -   

Quyết định số 865/QD-UBND ngày 30/5/2019 của UBND huyện Nông Sơn về 

phê duyệt báo cáo KT-KT công trình đường nối Quốc lộ 14H đến đường Trường 

Sơn Đông

5 Cầu Nà Manh thuộc xã Quế Lâm Xã Quế Lâm                 0,45              0,10                 -               0,10                   -                 -   
Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND huyện Nông Sơn về 

kế hoạch đầu tư công năm 2020

6 Sân vận động huyện (bổ sung) Xã Quế Trung                 0,16              0,01                 -               0,01                   -                 -   
Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 25/12/2019 của HĐND huyện Nông Sơn về 

kế hoạch đầu tư công năm 2020

Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện tích     

dự án

Sử dụng đất trồng lúa

Văn bản chấp thuận đầu tư
Tổng cộng

Trong đó

Phụ lục II

DANH MỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ BỔ SUNG NĂM 2020 ĐỀ NGHỊ THÔNG QUA

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-HĐND ngày        /9/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Nam)

TT 
Tên danh mục, dự án chuyển mục đích sử dụng 

đất
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Đất chuyên 

lúa nước

Đất lúa 

nước còn 

lại

Rừng phòng 

hộ

Rừng đặc 

dụng

Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện tích     

dự án

Sử dụng đất trồng lúa

Văn bản chấp thuận đầu tư
Tổng cộng

Trong đó

TT 
Tên danh mục, dự án chuyển mục đích sử dụng 

đất

III HUYỆN PHÚ NINH (02 danh mục)                 6,95              1,65             1,65                -                     -                 -   

* Vốn ngân sách (02 danh mục)                 6,95              1,65             1,65                -                     -                 -   

1 

Xây dựng mới ga Tam Thành tại KM 854 + 950

thuộc địa phận xã Tam Thành để thay thế ga An Mỹ,

xã Tam An, huyện Phú Ninh tuộc dự án gia cố các

hầm kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng

trên đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội -

Thành phố Hồ Chí Minh 

Xã Tam Thành                 2,25              1,63             1,63 Quyết định số 1976/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2019 của Bộ Giao thông vận tải

2 
Nâng cấp đường ĐH 11 (đoạn Di tích bệnh xã Bắc

Tam Kỳ - ĐH 4.PN)
Xã Tam Lãnh                 4,70              0,02             0,02 

Quyết định số 4022/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND huyện Phú Ninh về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp đường ĐH 11.PN 
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Đơn vị tính: ha

Đất 

chuyên 

lúa nước

Đất lúa 

nước còn 

lại

Rừng 

phòng 

hộ

Rừng 

đặc 

dụng

TỔNG CỘNG (02 danh mục)            4,12              4,12         4,12              -              -            -   

* Vốn ngoài ngân sách (02 danh mục)            4,12              4,12         4,12              -              -            -   

I HUYỆN QUẾ SƠN (02 danh mục)            4,12              4,12         4,12              -              -            -   

* Vốn ngoài ngân sách (02 danh mục)            4,12              4,12         4,12              -              -            -   

1
Trạm dừng nghỉ Mộc Bài tại Km 962 + 550 (T) - 

Quốc lộ 1A
Xã Quế Phú            2,50              2,50         2,50 

Công văn số 4430/UBND-KTN ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc 

chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trạm dừng nghỉ Mộc Bài tại Km 962  + 550(T) - 

Quốc lộ 1A; Công văn số 301/HĐND-VP ngày 18/5/2020 của HĐND huyện về việc 

giải quyết đề nghị của UBND huyện tại Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 15/5/2020

2 Khu dân cư Hương Quế Đông Xã Quế Phú 1,62              1,62         1,62 

Công văn số 2233/UBND-KTN ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc 

chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Hương Quế Đông, xã Quế 

Phú, huyện Quế Sơn để tổ chức lựa chọn nhà thầu đầu tư thực hiện dự án

Sử dụng đất trồng lúa

Văn bản đầu tư
Tổng cộng

Trong đó

Phụ lục III

DANH MỤC THU HỒI ĐẤT ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA, RÀ SOÁT

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-HĐND ngày        /9/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Nam)

TT Tên danh mục, dự án thu hồi đất
Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện tích     

dự án



Đơn vị tính: ha

Đất chuyên 

lúa nước

Đất lúa 

nước còn 

lại

Rừng phòng 

hộ

Rừng đặc 

dụng

TỔNG CỘNG (02 danh mục)                 4,12              4,12             4,12                -                     -                 -   

* Vốn ngoài ngân sách (02 danh mục) 4,12               4,12            4,12            -             -               -           

I HUYỆN QUẾ SƠN (02 danh mục)                 4,12              4,12             4,12                -                     -                 -   

* Vốn ngoài ngân sách (02 danh mục)                 4,12              4,12             4,12                -                     -                 -   

1
Trạm dừng nghỉ Mộc Bài tại Km 962 + 550 (T) - 

Quốc lộ 1A
Xã Quế Phú                 2,50              2,50             2,50                -                     -                 -   

Công văn số 4430/UBND-KTN ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về 

việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trạm dừng nghỉ Mộc Bài tại Km 962  + 

550(T) - Quốc lộ 1A; Công văn số 301/HĐND-VP ngày 18/5/2020 của HĐND 

huyện về việc giải quyết đề nghị của UBND huyện tại Tờ trình số 112/TTr-

UBND ngày 15/5/2020

2 Khu dân cư Hương Quế Đông Xã Quế Phú 1,62              1,62             1,62 

Công văn số 2233/UBND-KTN ngày 22/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về 

việc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Hương Quế 

Đông, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn để tổ chức lựa chọn nhà thầu đầu tư thực hiện 

dự án

Địa điểm 

(thôn, xã)

Diện tích     

dự án

Sử dụng đất trồng lúa

Văn bản chấp thuận đầu tư
Tổng cộng

Trong đó

Phụ lục IV

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-HĐND ngày        /9/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Nam)

TT 

DANH MỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA, RÀ SOÁT

Tên danh mục, dự án chuyển mục đích sử dụng 

đất


		2020-09-16T10:51:02+0700
	Quảng Nam


		2020-09-16T10:51:46+0700
	Quảng Nam


		2020-09-16T10:51:47+0700
	Quảng Nam


		2020-09-16T10:51:02+0700
	Quảng Nam


		2020-09-16T10:51:48+0700
	Quảng Nam


		2020-09-16T10:51:49+0700
	Quảng Nam


		2020-09-16T10:51:03+0700
	Quảng Nam


		2020-09-16T10:51:50+0700
	Quảng Nam


		2020-09-16T10:51:52+0700
	Quảng Nam


		2020-09-16T10:51:01+0700
	Quảng Nam


		2020-09-16T10:51:43+0700
	Quảng Nam


		2020-09-16T10:51:44+0700
	Quảng Nam




